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Stt Họ và tên Năm
sinh

Vị trí Đơn vị

1 Nguyễn Thị Mai Lan
HLV

trưởng LĐBĐVN
2 Nguyễn Thị Xuyến HLV LĐBĐVN
3 Nguyễn Thị Hòa HLV LĐBĐVN
4 Nguyễn Thị Huyền Trang 2010 VĐV Trung tâm HT&TĐ TDTT Thái Nguyên
5 Nguyễn Ánh Thùy Dương 2009 VĐV Trung tâm HT&TĐ TDTT Hà Nam
6 Hán Thị Hương 2010 VĐV LĐBĐVN
7 Hà Thị Mai Huyền 2009 VĐV Trung tâm HT&TĐ TDTT Sơn La
8 Ma Khánh Linh 2009 VĐV Trung tâm HT&TĐ TDTT Hà Nam
9 Ngân Thị Kim Doan 2009 VĐV Trung tâm HT&TĐ TDTT Hà Nam
10 Nguyễn Thị Minh Ánh 2009 VĐV Trung tâm HT&TĐ TDTT Hà Nam
11 Nguyễn Khánh Ly 2009 VĐV Trung tâm HT&TĐ TDTT Thái Nguyên
12 Nguyễn Kim Anh 2009 VĐV Trung tâm HT&TĐ TDTT Thái Nguyên
13 Cao Thị Khánh Linh 2009 VĐV Trung tâm HT&TĐ TDTT Hà Nam
14 Tống Khánh Linh 2009 VĐV LĐBĐVN
15 Nguyễn Phương Chinh 2009 VĐV Trung tâm HT&TĐ TDTT Thái Nguyên
16 Hoàng Thị Giang 2009 VĐV LĐBĐVN
17 Trương Yến Linh 2010 VĐV Trung tâm HT&TĐ TDTT Hà Nam
18 Ngô Thị Quỳnh Trang 2009 VĐV LĐBĐVN
19 Ngô Hải Yến 2009 VĐV LĐBĐVN
20 Nguyễn Thị Linh Chi 2009 VĐV LĐBĐVN



21 Lê Nguyễn Mai Anh 2010 VĐV LĐBĐVN
22 Hà Phương Dung 2010 VĐV LĐBĐVN
23 Trần Hải Nhi 2009 VĐV LĐBĐVN
24 Nguyễn Vũ Kim Ngân 2009 VĐV Trung tâm HT&TĐ TDTT Hà Nam
25 Lương Phương Nhàn 2010 VĐV LĐBĐVN
26 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 2009 VĐV LĐBĐVN
27 Phạm Thị Trang 2009 VĐV LĐBĐVN


